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PHIẾU THÀNH TÍCH
GIÁO VIÊN ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN
Lần thứ 25 - Năm 2022

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ và tên: LÝ THANH 
· Ngày tháng năm sinh: 27/02/1981
· Giáo viên giảng dạy lớp: Gấu bông 1 (25 - 36 tháng)
· Đơn vị công tác: Trường mầm non Vàng Anh - Quận 5.
· Trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH SP Mầm non
· Năm tốt nghiệp: 9/2022.
· Trình độ Ngoại ngữ:  B   Tin học: B 
· Trình độ khác: Bằng trung cấp lý luận chính trị và bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
· Công tác kiêm nhiệm: Trưởng ban Nữ công CĐCS trường Mầm non Vàng Anh.
· Quá trình công tác: 
+ Công tác tại trường Mầm non Vàng Anh từ tháng 8 năm 2002 đến nay.
             + Từ năm 2004 - 2010: Uỷ viên BCH Chi đoàn - Trường MNVA. 
             + Từ năm 2012 - 2014: Uỷ viên BCH Công đoàn - Phó Chủ tịch CĐCS.
             + Từ năm 2015 - 2022: Trưởng Ban Nữ công. 
             + Năm học 2016 - 2017;2017 - 2018: Tổ trưởng chuyên môn Khối Mầm.    
             + Năm học 2019-2020;2020-2021: Tổ trưởng chuyên môn Khối Nhà Trẻ.    
· Năm vào ngành: 08/2002. Thâm niên công tác, giảng dạy: 20 năm
· Địa chỉ thường trú: 207 lô I Đoàn Văn Bơ P9 - Quận 4.
· Số điện thoại: 0908988919
· Số Chứng minh nhân dân (căn cước công dân): 079181014887 
· Ngày cấp: 08/04/2021 - Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội
· Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0307034432
II.  THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT:
1. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ:
1.1. Công tác giáo dục:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng độ tuổi, có định hướng phát triển nội dung theo năng lực trẻ ở từng thời điểm khác nhau trong năm học. 
- Thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp Quận và đón các đoàn đến trao đổi học tập chuyên môn: “Đổi mới hoạt động phát triển nhận thức, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non”
- Ứng dụng tốt CNTT (phần mềm Mind Manager, Activespire, Powerpoint) trong công tác xây dựng kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục. 
- Phối hợp tốt với nhà trường trong công tác đón đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục và Chuẩn quốc gia năm học 2020-2021.
- Tham gia chương trình “Tạp chí giáo dục” – chủ đề “Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non” – tổ chức hoạt động vui chơi trong lớp phát sóng trên HTV7 (Tháng 4/2021)
- Thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ biết tiết kiệm điện, nước; giáo dục trẻ biết yêu thương- giúp đỡ bạn...Giữ vệ sinh môi trường. 
- Kết quả đạt được trên trẻ như sau: 
   + Tỉ lệ chuyên cần đạt từ 88 - 92 %
   + Trẻ ở lớp phát triển tốt các lĩnh vực: Nhận thức đạt 97%;Thể chất đạt 92%; ngôn ngữ và giao tiếp đạt 95%; Kỹ năng tình cảm - xã hội đạt 93%; 
* Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thàn cho trẻ.
- Luôn gần gũi, thân thiện và yêu thương chăm sóc trẻ tận tình: Tận tâm với trẻ, tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí trẻ và dần tập cho trẻ quen với nề nếp trường lớp, tập cho trẻ làm quen nhiều món ăn, động viên giúp trẻ ăn hết suất.
- Thông qua các hoạt động chơi tập hằng ngày, lồng ghép giáo dục kỹ năng tự phục vụ: Tập trẻ tự xúc ăn, tự cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định….
- Dạy trẻ các thói quen tốt trong sinh hoạt: Bỏ rác đúng nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự lấy gối vào chổ ngủ bạn trai- bạn gái…
     + Xoá tỉ lệ trẻ béo phì: 3/3 trẻ - đạt tỉ lệ 100 %
     + Xoá tỉ lệ trẻ dư cân: 2/2 trẻ - đạt tỉ lệ 100 %
     + Xoá tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 1/1 trẻ - đạt tỉ lệ 100 %
* Công tác trau dồi học tập bồi dưỡng chuyên môn:
    + Với vai trò là tổ trưởng chuyên môn: Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn với tinh thần xây dựng chia sẻ với đồng nghiệp và có ý thức phát huy tinh thần tự học, tự rèn của các thành viên trong tổ. 
    + Thực hiện các chuyên đề đã được bồi dưỡng: Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển thể chất, hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc, hoạt động phát triển ngôn ngữ… 
   + Đăng ký các hoạt động mời bạn đến thăm: Hoạt động phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, vui chơi ngoài trời, vui chơi trong lớp...
   + Hoàn thành lớp nâng chuẩn Đại học sư phạm giáo dục mầm non vào tháng 9/2022 đạt loại: Giỏi.
   + Nhiều năm liền tham gia học tập “ Bồi dưỡng thường xuyên” đạt loại: Giỏi.
    2. Thành tích đạt được trong hội giảng, hội thi giáo viên:
   - Tự bồi dưỡng chuyên môn về các chuyên đề đã được học như: đổi mới tổ chức hoạt động thể chất, hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc, hoạt động phát triển ngôn ngữ… thông qua các buổi học tập chuyên môn do quận và nhà trường tổ chức, các buổi họp tổ chuyên môn, chia sẻ với đồng nghiệp và tự học qua các trang website có liên quan đến giáo dục mầm non.Tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2007 - Đạt giải Khuyến khích.
   - Tận dụng có chọn lọc các nguyên vật liệu phù hợp với trẻ Nhà trẻ trong việc chế tác đồ dùng đồ chơi. Đạt Giải A - Hội thi làm đồ dùng đồ chơi ( Cấp trường) các năm học.
   - Đầu tư phần trình bày phương pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và hoạt động chơi tập trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp Quận. Kết quả nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và Giải I - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2021-2022.
   - Thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp Quận và đón các đoàn đến trao đổi học tập chuyên môn: “Đổi mới hoạt động phát triển nhận thức, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non”... đạt hiệu quả cao.
   - Đăng ký các hoạt động mời bạn đến thăm: Hoạt động làm quen với toán, phát triển ngôn ngữ, vui chơi ngoài trời, vui chơi trong lớp... đạt kết quả tốt và được nhân rộng cho các khối tổ học tập kinh nghiệm.
    * Thành tích cụ thể:
- Cấp trường: Chiến sĩ thi đua cấp trường các năm: 2015-2016; 2017-2018;2019-2020; 2020-2021.
- Cấp quận/huyện: + Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm: 2016-2017; 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,2021-2022.
                             + Đạt giải nhất hội thi “ Giáo viên dạy giỏi cấp Quận bậc học Mầm non, năm học 2021-2022”.
- Cấp thành phố: + Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2007.
                           + Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm: 2012-2013.
3.  Các thành tích khác:
- Công đoàn:
- Tham mưu cùng BCH công đoàn tham gia các cuộc vận động như: quyên góp vài áo dài, đóng góp 1 ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… do Công đoàn ngành và LĐLĐ TP và Quận 5 phát động.
- Tích cực tham gia các công tác tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 như: Hỗ trợ xét nghiệm học sinh thi tốt nghiệp PTTH năm 2021
- Tham gia hỗ trợ chuyển thực phẩm đi chợ  giúp người dân Quận 5 trong lúc cao điểm của dịch bệnh tháng 8/2021.
· Thành tích hoạt động công đoàn:
          + Giấy khen Liên đoàn lao động Quận 5: 
               * Tuyên dương “Nữ CNVC-LĐ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2015. 
               * Biểu dương “Cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu” năm 2016-2017, 2017-2018 và  nhiệm kỳ 2012-2017.
                * Tham gia hội thi cắm hoa “Ngày vì lợi ích đoàn viên” do Liên đoàn lao động Q5 tổ chức : Đạt giải Nhì - Năm 2019.
      * Nhận khen thưởng nêu gương “Người tốt - Việc tốt” năm 2020.
      * Nhận khen tặng “Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
      * Nhận khen tặng “ Gia đình công nhân, viên chức,lao động văn hoá tiêu biểu, hạnh phúc” Quận 5-Năm 2022.
         + Giấy khen CĐGD Quận 5: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào         thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm: 2009-2010; 2011-2012; 
         2012-2013; 2014-2015; 2015-2016. 
         + Giấy khen Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 5 khen tặng “Gia đình học tập  tiêu biểu giai đoạn 2016-2020”. 
- Chi đoàn: 
        - Cùng BCH chi đoàn tham gia các hội thao, hội thi “Ngày Hội văn hoá Phường 2 - Quận 5”
       - Tham gia quyên góp bánh Trung thu do chi đoàn Phường vận động chăm lo Ngày Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo tại địa phương.
· Thành tích hoạt động chi đoàn:
         + Giấy khen Đoàn Phường 2 - Quận 5: Hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn phường 2 Nhiệm kỳ 2003-2005.
         + Giấy khen Đoàn Phường 2 - Quận 5: Hoàn thành suất sắc công tác Đoàn và 
         phong trào thanh thiếu nhi năm 2004.
         + Giấy khen Quận đoàn Quận 5: tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận 5 năm 2012”.
     - Công tác phối hợp cha mẹ trẻ:
 + Cùng với giáo viên Khối Nhà trẻ xây dựng hoạt động học video Clip (Gửi đến phụ huynh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19) năm học 2019-2020, 2020-2021.
 + Tổ chức hoạt động giao lưu với trẻ và phụ huynh (Hình thức Online) 2 - 3 lần/Tuần trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch Covid-19. (Năm học 2021-2022)
4. Tên sáng kiến, biên soạn giáo trình hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, xếp loại,  đơn vị ra quyết định công nhận. 
- Sáng kiến kinh nghiệm:Một số biện pháp vận động phụ huynh hợp tác trong công tác giáo dục trẻ tại trường mầm non ( năm học 2012 – 2013) - cấp Thành phố.
- Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi trả lời tròn câu trong giao tiếp. 
(năm học 2016 – 2017) - cấp cơ sở.
- Một số biện pháp giúp trẻ 25-36 tháng tích cực tham gia hoạt động nhận biết tập nói (năm học 2021 – 2022) - cấp cơ sở.
5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã có: 
       * Danh hiệu thi đua
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số Quyết định, ngày tháng năm ký QĐ

	2009-2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Số 1744/QĐ-UBND  Ngày 9/03/11

	2010-2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Số 4274/QĐ-UBND  Ngày 22/07/11

	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Số 2458/QĐ-UBND  Ngày 01/08/12

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Số 3062/QĐ -UBND  Ngày 29/07/13

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố 
	Số 4265/QĐ-UBND  Ngày 08/08/13

	2016-2017
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Số 3525/QĐ-UBND  Ngày 22/08/17

	2021-2022
	Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 
	Số 373/GDĐT-MN Ngày 30/05/22



* Hình thức khen thưởng 
	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số Quyết định, ngày tháng năm ký QĐ

	2007-2008
	Giấy khen: Giải khuyến khích - Hội thi Sáng tạo KHKT TP-HCM. Lần thứ 18 năm 2007
	Số 147-24 QĐ-LHH Ngày 22/05/2008

	2009-2010
	Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong  hoạt động công đoàn”
	25/QĐ-KT- ngày 15/11/2010 do BCH  CĐGD Q5

	2010-2011
	Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ  và hoạt động công đoàn”
	28/QĐ-KT ngày 24/03/2015 do BCH LĐLĐ Q5

	2011-2012
	Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong  hoạt động công đoàn”
	43/QĐ-KT- ngày 24/09/2012 do BCH  CĐGD Q5

	2012-2013
	Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn”
	26/QĐ-KT- ngày 27/08/2013 do BCH  LĐLĐ Q5

	2014-2015

	Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn”
	14/QĐ-KT- ngày 15/07/2015 do BCH LĐLĐ Q5

	2015-2016
	Giấy khen “ Nữ CNVC-LĐ Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”
	03/CN  ngày 08/03/2016 do BCH LĐLĐ Q5

	2016-2017
	Giấy khen “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”
	04/QĐ-KT do BCH CĐCS trường MN Vàng Anh, ngày 25/7/2017

	2017-2018
	Giấy khen “Cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu”
	04/QĐ-KT- LĐLĐQ5, 
ngày 06/03/2018 do BCH LĐLĐ Q5

	2018-2019
	Giấy khen “Cán bộ nữ công tiêu biểu”

	04/QĐ-KT- LĐLĐQ5, 
ngày 07/03/2019 do BCH LĐLĐ Q5

	2019-2020
	Giấy khen “Người tốt- Việc tốt”
	10/QĐ-KT- LĐLĐQ5, 
ngày 19/05/2020 do BCH LĐLĐ Q5

	
	Giấy khen “Gia đình học tập  tiêu biểu giai đoạn 2016-2020”. 
	249/KT-UB 
ngày 03/08/2020 do UNND P2- Q5

	2020-2021
	Giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
	20/QĐ-KT- LĐLĐQ5, 
ngày 20/10/2021 do BCH LĐLĐ Q5

	2021-2022
	Giấy khen: Giải I - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
	Số 2115/ QĐ - UBND  Ngày 22/07/22




XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ                                     Ngày 17 tháng 10  năm 2022
                                                                                        NGƯỜI BÁO CÁO 
                                                              

   
   Nguyễn Trương Lan                                                         Lý Thanh 

                          

